TRƯỜNG THPT KẺ SẶT                       THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021: Lần 2 (Thực hiện từ 21/09/2020)
	Thứ
	Tiết
	12A
	12B
	12C
	12D
	12E
	12G
	12H
	11A
	11B
	11C
	11D
	11E
	11G
	11H
	10A
	10B
	10C
	10D
	10E
	10G
	10H

	
	1
	Chào cờ, hướng nghiệp, NGLLN

	2
	2
	Dương
	Duyên
	Thuỷ A
	Hải
	Hà
	HườngL
	Vân
	Phan
	Oanh
	Thùy H
	Trung
	Thảo
	Mến
	ThủyH
	Pha
	Bình
	Thùy S
	Minh
	Ngọc
	Hòa
	Chi

	
	3
	Hải
	Duyên
	Hằng
	Dương
	Phan
	Thùy S
	Minh
	Mến
	HùngA
	HườngL
	Thơi
	Thùy H
	Trung
	Ngọc
	Pha
	Nga L
	Bình
	Tuấn
	Vân
	Hòa
	Oanh

	
	4
	Hải 
	Huyền
	HườngL
	Phan
	Dương
	Thuỷ A
	Nga L
	Khang
	Mến
	HùngA
	Oanh
	Vân
	Minh
	Thơi
	ThủyH
	Chi
	Hòa
	Bình
	Bằng
	Thùy S
	Ngọc

	
	5
	Phan
	Nga L
	Bình
	HùngA
	Thơi
	Huyền
	HườngV
	ThủyH
	HườngL
	Mến
	Thủy A
	Trung
	Oanh
	Thùy S
	Vân
	Ngọc
	Hòa
	Tuấn
	Bằng
	Pha
	Chi

	
	1
	Tuyết 
	Hằng
	Hương
	Hải
	Hà
	Huyền
	Hiền
	ThủyH
	Khang                                          
	Phan
	Thảo
	Ngọc
	Thơi
	Thùy S
	Nụ
	Chi
	Tiến
	Huế
	Bằng
	Thùy H
	Oanh

	
	2
	Hiền
	Hằng
	Tuyết
	Hải
	Hà
	Hương
	Huyền
	Duyên
	Hùng T
	Nhất
	Thảo
	Phan
	Vân
	Ngọc
	Thơ
	NgaT
	Nụ
	ThủyH
	TuấnT
	Tiến
	L.Anh

	3
	3
	Hải
	Huyền
	Hằng
	Thảo
	Tuyết
	Thùy S
	Hương
	Duyên
	Hùng T
	Khang
	L.Anh
	Thùy H
	Phan
	ThủyH
	NgaT
	Mạnh
	Thơ
	Nụ
	Tiến
	Huế
	NhấtT

	
	4
	Hải
	Tuyết
	Hằng
	Thảo
	Tiến
	Hiền
	HườngV
	Hà
	Hương
	Thùy H
	Hùng T
	Duyên
	Oanh
	Phan
	Nhất
	L.Anh
	NgaT
	Minh
	Huế
	Thơ
	Nụ

	
	5
	L.Anh
	NụQP
	Hiền
	Tiến
	Huyền
	Mạnh
	HườngV
	Hà
	Oanh
	Thơi
	Hùng T
	Duyên
	Minh
	Hương
	Nhất
	Thùy H
	Phan
	Tuấn
	Bằng
	Hòa
	Huế

	
	1
	Hường V
	Hiền
	S.Mai
	HùngA
	Hải
	Tuyết
	Hương
	Vân
	L.Anh
	HườngL
	Mến
	Ngọc
	Hằng
	Nhất
	Huế
	Nụ
	Phan
	Pha
	Dương
	Hòa
	Bằng

	
	2
	Hiền 
	HườngV
	L.Anh
	Tuyết
	Hải
	Hương
	Vân
	HùngA
	HườngL
	Thùy S
	Hùng T
	Mến
	Hằng
	Nhất
	Phan
	Dương
	Nụ
	Pha
	Ngọc
	Thơ
	Trung

	4
	3
	Mẫn
	Hương
	Hiền
	Hải
	Dương
	HườngL
	Tuấn
	Trung
	Phan
	HùngA
	Hùng T
	Vân
	Tuyết
	Mến
	ThủyH
	Huế
	Thơ
	Nga L
	Pha
	Nụ
	NhấtT

	
	4
	Hằng
	Nga L
	HườngL
	Dương
	Hiền
	Hòa
	Tuyết
	Huế
	HùngA
	Nhất
	Trung
	Khang
	Hùng T
	Ngọc
	Thơ
	HườngV
	S.Mai
	Phan
	Pha
	TuấnT
	Nụ

	
	5
	Hằng
	Thùy S
	Hương
	Vân
	HùngA
	NụQP
	Nga L
	ThủyH
	Hiền
	Nhất
	Phan
	Thơi
	Hùng T
	HườngL
	Pha
	Hường V
	Huế
	Tuấn
	S.Mai
	Hòa
	Ngọc

	
	1
	S.Mai
	Minh
	Thủy A
	Hiền
	Tiến
	Huyền
	Tuấn
	HùngA
	Huế
	Hà
	Trung
	Thảo
	Hằng
	Nhất
	Nụ
	Chi
	Thơ
	Nga L
	Phan
	Mạnh
	Bằng

	
	2
	Mẫn
	Duyên
	S.Mai
	Tuyết
	HùngA
	Hiền
	Tuấn
	Trung
	Hùng T
	Hà
	Thủy A
	Thảo
	Hằng
	Nhất
	Thơ
	NgaT
	HườngV
	Nụ
	Tiến
	Hương
	Phan

	5
	3
	Thủy A
	Duyên
	L.Anh
	HùngA
	Tuyết
	Hằng
	Huyền
	Hà
	Hùng T
	Huế
	Hiền
	Trung
	Dương
	HườngL
	NgaT
	Hường V
	Thơ
	TuấnT
	Nụ
	Tiến
	Hương

	
	4
	Dương
	Tuyết
	Chi
	Huyền
	L.Anh
	Hằng
	Minh
	Duyên
	Thảo
	Hiền
	Hùng T
	Huế
	Trung
	Hà
	Nhất
	Nụ
	NgaT
	ThủyH
	H.Anh
	Thơ
	Hường V

	
	5
	L.Anh
	Thùy S
	Chi
	HườngV
	Huyền
	HườngL
	NụQP
	Duyên
	Thảo
	HùngA
	Huế
	Xiêm
	Hùng T
	ThủyH
	Tiến
	Mạnh
	S.Mai
	Minh
	Bằng
	H.Anh
	Trung

	
	1
	Thủy A
	Mạnh
	Huế
	Hiền
	Tiến
	Tuyết
	Tuấn
	Hà
	Thảo
	HùngA
	Khang
	Ngọc
	Oanh
	Nhất
	Bình
	Nga L
	HườngV
	H.Anh
	Nụ
	Thùy H
	Phan

	
	2
	Mẫn
	Nga L
	Thủy A
	Tiến
	Hiền
	Hòa
	Thơi
	HùngA
	Thảo
	Dương
	L.Anh
	Trung
	Hùng T
	Tuyết
	Nhất
	Ngọc
	HườngV
	Phan
	TuấnT
	Nụ
	Bình

	6
	3
	Bình
	Hiền
	Tuyết
	Thảo
	Huyền
	Thơi
	Nga L
	Dương
	HùngA
	Khang
	Thủy A
	Hương
	Hùng T
	Huế
	Nhất
	Chi
	Hòa
	L.Anh
	S.Mai
	TuấnT
	HườngV

	
	4
	Huế
	Hương
	S.Mai
	Huyền
	HùngA
	Thủy A
	Mạnh
	Thơi
	L.Anh                                                  
	Nhất
	Oanh
	Khang
	Tuyết
	Hà
	Tiến
	Thùy H
	Hòa
	Tuấn
	Phan
	Bình
	HườngV

	
	5
	S.Mai
	Minh
	HườngV
	HùngA
	L.Anh
	Hòa
	Hiền
	Trung
	   Hùng T  
	Nhất
	Hương
	Thùy H
	Huế
	Hà
	Phan
	Chi
	Tiến
	TuấnT
	Ngọc
	Mạnh
	H.Anh

	
	1
	Hằng
	Huyền
	Thủy A
	Bình
	Huế
	Mến
	Tuyết
	NgaT
	Thơi 
	Thùy H
	Khang
	Thảo
	Trung
	HườngL
	Hương
	H.Anh
	S.Mai
	Minh
	Tiến
	Pha
	Ngọc

	
	2
	Tuyết
	Hằng
	Chi
	Tiến
	Mến
	Thủy A
	Minh
	Duyên
	HườngL
	Thùy S
	Thảo
	NgaT
	Vân
	Hà
	H.Anh
	Thùy H
	Hương
	Nga L
	S.Mai
	Pha
	Trung

	7
	3
	Thủy A
	Minh
	Chi
	Huế
	Hải
	Hằng
	Mến
	Vân
	Khang                                                      
	Hà
	Thảo
	Duyên
	NgaT
	Tuyết
	Tiến
	Nga L
	Hòa
	Dương
	Pha
	Thùy H
	Oanh

	
	4
	S.Mai
	Mến
	Mạnh
	Vân
	Hải
	Hòa
	Huyền
	Khang
	Oanh
	Hà
	Thủy A
	Duyên
	Minh
	NgaT
	ThủyH
	Ngọc
	H.Anh
	Pha
	Bình
	Tiến
	Chi

	
	5
	Hải
	Nga L
	Hằng
	Huyền
	Dương
	Hòa
	Minh
	Duyên
	HườngL
	Hà
	ThuỷA
	Thảo
	Mến
	Thùy S
	ThủyH
	Chi
	Bình
	Pha
	Vân
	ThùyH
	Oanh


 *Lưu ý:  Các thầy, cô không tự ý sửa, đổi TKB.                                                                                          Trực thư viện: Đc Bằng thứ 4,5; Đc H.Anh thứ 6; Đc Vân thứ 3
